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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 

 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm đợt 1  

Căn cứ Kế hoạch số 4349/KH-UBND ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về kế hoạch triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 2063/QĐ-VSDTTƯ ngày 20/12/2021 về việc phân 

bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 105,106,107 và 108; Quyết định số 2158/QĐ-

VSDTTƯ, ngày 21/12/2021 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phân 

bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 109 và 110;  

Căn cứ số lượng còn lại tại Quyết định số 1712/QĐ-VSDTTƯ ngày 

09/12/2021 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 101 và  102;  

Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-SYT ngày 24/12/2021 của Sở Y tế về triển 

khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 

18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021-2022. 

Sở Y tế ban hành kế hoạch triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc 

xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

đợt 1 năm 2021-2022, cụ thể như sau: 

A. KẾT QUẢ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LIỀU 

CƠ BẢN ĐẾN NGÀY 23/12/2021 

1. Đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin (251.585/262.150 

dân số từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn) đạt 95,97%. Trong đó tỷ lệ tiêm đủ 

2 mũi vắc xin phòng COVID-19 (236.629/262.150 người) đạt 90,26% . 

2. Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi 

Tỷ lệ trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm chủng vắc xin (49.508/56.900 

dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi có mặt trên địa bàn) đạt 87,01%. Trong đó tỷ lệ 

tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 (36.744/262.150 người) đạt 64,58 %. 

B. KẾ HOẠCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19  

I. MỤC TIÊU 

- Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 chủ động bằng việc sử dụng 

vắc xin cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng. 

- Phấn đấu cơ bản 100 % dân số từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã 

tiêm đủ liều cơ bản được tiêm liều bổ sung, liều nhắc vắc xin phòng COVID-19.  
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- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin. 

II. VẮC XIN, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI 

1. Vắc xin, đối tượng triển khai 

1.1. Vắc xin: Tổng số 64.890 liều.  

- Vắc xin Comirnaty/Pfrizer – BioNTech: 34.890 liều.  

- Vắc xin Astrazeneca: 30.000 liều. 

1.2. Đối tượng triển khai: Dự kiến: 64.883 đối tượng.  

(có phụ lục1chi tiết kèm theo) 

* Trong quá trình triển khai tiêm chủng các đơn vị có thể mở tiêm cho đối 

tượng chưa tiêm hoặc đã tiêm 1 mũi cho trẻ từ 12 tuổi trở lên và có thể tiêm liều 

bổ sung, liều nhắc lại theo quy định của Bộ Y tế (độ tuổi triển khai từng loại 

vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Viện vệ sinh dịch tễ trung ương) và đảm 
bảo phù hợp với số lượng vắc xin được phân bổ. 

2. Thời gian triển khai 

  - Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 30/12/2021 (triển khai tiêm bổ sung cho đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên suy giảm miễn dịch, đối tượng từ 50 tuổi trở lên tiêm vắc xin 

Verocell; tiêm nhắc cho các đối tượng đã tiêm mũi 2 từ đợt 2 đến đợt 9 của đối tượng 
từ 18 tuổi trở lên). 

 - Từ ngày 17/02/2021 đến ngày 18/02/2021 (tiêm nhắc lại mũi 3 vắc xin 
Astrazene cho các đối tượng đã tiêm mũi 2 tại đợt 17 của đối tượng từ 18 tuổi trở lên). 

Lưu ý: Vắc xin có hạn sử dụng ngắn, thời gian rã đông trước thì triển 

khai trước. 

 3. Điểm tiêm triển khai 

3.1. Điểm tiêm cố định 

Dự kiến tại 117 điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh, cụ thể: 

- Tuyến tỉnh (02 điểm): Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Tuyến huyện, thành phố (09 điểm tiêm tại): Trung tâm Y tế Thành phố; 

Trung tâm Y tế các huyện: Phong Thổ; Sìn Hồ; Nậm Nhùn; Mường Tè; Tam 

Đường; Than Uyên; Tân Uyên; Cơ sở 2-Sìn Hồ. 

- Tuyến xã, phường, thị trấn, phòng khám ĐKKV: 106 điểm tiêm. 

3.2. Điểm tiêm lưu động 

Tùy tình hình thực tế các đơn vị có thể mở các điểm lưu động, đảm bảo an 

toàn tiêm chủng theo đúng quy định. 

3. Phạm vi, hình thức triển khai 

Trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức triển khai dưới hình thức chiến dịch. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân bổ vắc xin, vật tư 
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- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận vắc xin từ quân khu 2, 

bảo quản tại kho và phân bổ cho các đơn vị theo đúng quy định. 

 - Trung tâm Y tế huyện, thành phố tiếp nhận vắc xin tại kho Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bảo quản vắc xin bằng hòm lạnh, phích lạnh ở nhiệt độ 

(+2 đến +80C) trong suốt quá trình vận chuyển, cấp phát và triển khai tiêm. 

 - Các điểm tiêm chủng tiếp nhận vắc xin từ tuyến huyện bằng phương tiện 

của địa phương, vắc xin được bảo quản bằng hòm lạnh, phích lạnh ở nhiệt độ (+2 

đến +80C) trong suốt quá trình vận chuyển và triển khai tiêm. Vắc xin còn dư sau 

khi kết thúc mỗi buổi tiêm chủng tại tuyến xã sẽ được chuyển về kho của huyện, 

thành phố hoặc bảo quản ngay tại Trạm Y tế xã khi có tủ lạnh bảo quản vắc xin 

theo tiêu chuẩn quy định.  

(có phụ lục 2 chi tiết kèm theo). 

3. Hướng dẫn về tiêm liều bổ sung và tiêm nhắc lại 

3.1. Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19  

- Đối tượng: từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm đủ liều cơ bản 

bao gồm:  

+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (người cấy ghép 

tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong 

vòng 6 tháng...) 

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinophamrm hoặc 

Sputnik V. 

- Loại vắc xin: cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA 

- Khoảng cánh: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản 

từ 28 ngày đến 3 tháng. 

* Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều 
bổ sung thì coi là hoàn thành liều cơ bản. 

3.2. Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 

- Đối tượng:  Số đối tượng từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm 

đủ liều cơ bản hoặc bổ sung. 

- Loại vắc xin:  

+ Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi 

nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA. 

+ Nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm nhắc lại bằng 

vắc xin mRNA. 

+ Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì 

tiêm nhắc loại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi rút (vắc 

xin AstraZeneca). 

- Lịch tiêm: Khoảng cách tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 03 tháng sau mũi 

cuối cùng của liều cơ bản. 
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 4. Tổ chức buổi tiêm chủng 

Tổ chức buổi tiêm chủng theo hướng dẫn tại các quyết định của Bộ Y tế: 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt 

động của tiêm chủng; Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động của tiêm chủng; Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 

26/07/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19; Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y 

tế về việc hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 đối với trẻ em; Văn bản số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 

của Bộ Y tế về hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19; Văn bản số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám 

sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19; Văn bản số 5679/BYT-MT 

ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận xử lý vỏ lọ vắc xin.  

 Lưu ý: 

Tiêm đúng liều vắc xin theo hướng dẫn, sử dụng hết lượng vắc xin 

có trong lọ. Nếu liều cuối cùng không đủ liều thì không sử dụng và hủy bỏ cả 

bơm kim tiêm đã hút vắc xin. Không dồn vắc xin từ 2 lọ khác nhau để tiêm 

cho 1 đối tượng. 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng 

- Sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến 

dịch tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/ 

- Các đơn vị tổ chức tiêm chủng thực hiện đúng, kịp thời hướng dẫn quy quy 

trình xác minh, xác thực thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại văn 

bản số 2091/SYT-NVY ngày 12/11/2021 của Sở Y tế. 

6. Truyền thông 

Các đơn vị trực thuộc tăng cường truyền thông về chủ trương của Đảng, 

Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống  dịch Covid-19  tỉnh;  chủ động  cung  cấp đầy 

đủ thông  tin  chính  xác, kịp thời, công khai, minh bạch, nhất là về phân bổ, 

chủng loại vắc xin, tiến độ tiêm chủng, lợi ích, ý nghĩa, tính an toàn của vắc xin 

và những tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu 

đúng và chủ động phối hợp tham gia tiêm chủng, không phân biệt, lựa chọn vắc 

xin tiêm phòng COVID-19. 

7. Kiểm tra, giám sát, điều tra, đánh giá phản ứng nặng sau tiêm 

- Tuyến tỉnh, huyện: Giám sát, kiểm tra trước, trong, sau triển khai. 

- Đánh giá phản ứng sau tiêm theo quy định (khi có phản ứng nặng xảy ra). 

8. Công tác thống kê báo cáo và đánh giá tiến độ 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
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Hàng ngày các đơn vị thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 lên tuyến trên theo quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí Trung ương 

Trung ương hỗ trợ vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn theo các Quyết 

định của Bộ Y tế đã phân bổ cho địa phương.  

2. Kinh phí địa phương 

Kinh phí cho các hoạt động tiêm triển khai in ấn biểu mẫu chuyên môn, 

kinh phí mua sắm vật tư tiêu hao (bông, cồn), kinh phí giám sát trước, trong và 

sau chiến dịch, điều tra đánh giá phản ứng nặng sau tiêm … được đảm bảo bằng 

nguồn ngân sách địa phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Kế hoạch - Tài chính - Sở Y tế 

- Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

tham mưu cho Sở Y tế tổ chức triển khai kế hoạch này. 

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực hiện theo kế hoạch tại các 

huyện, thành phố. 

- Phòng Nghiệp vụ Y chủ trì, điều phối nhân lực phục vụ triển khai tiêm 

chủng cho các huyện thành phố 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch này. 

- Phân bổ vắc xin, vật tư phòng COVID-19 cho các đơn vị để kịp thời 

triển khai theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả, an toàn theo đúng quy định.  

- Thực hiện nhập vắc xin, vật tư, biểu mẫu chuyên môn từ TTYT huyện 

Tân Uyên về kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và xuất vắc xin vật tư, biểu 

mẫu chuyên cho BV đa khoa, TTYT thành phố theo đúng quy định. 

- In ấn biểu mẫu chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và cấp phát cho 

các huyện, thành phố theo kế hoạch. 

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực hiện theo kế hoạch tại các 

huyện, thành phố. 

- Theo dõi sát tiến độ triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch theo đúng quy định. 

3. Bệnh viện đa khoa tỉnh 

 - Bố trí nhân lực, chuẩn bị thuốc, phương tiện, các đội cấp cứu trong thời 

gian tổ chức thực hiện tiêm chủng, đảm bảo thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu 

và xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm. 

 - Thực hiện tiếp nhận, bảo quản vắc xin đúng theo quy định. 
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 4. Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế  

 - Có trách nhiệm bố trí nhân lực, phương tiện hỗ trợ khi các đơn tổ chức 

triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 (khi có nhu cầu) 

 - Đơn vị được hỗ trợ phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ đi hỗ trợ. 

5. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Chủ trì Phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương đảm bảo an toàn 

đúng tiến độ. 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo huy động nhân lực tình nguyện ngoài ngành 

phối hợp tuyên truyền, vận động dân đến tiêm chủng; đặc biệt tham gia nhập 

liệu số liệu tiêm chủng trong thời gian nhanh nhất. 

 - Chủ động tiếp nhận vắc xin, vật tư, bơm kim tiêm, biểu mẫu chuyên 

môn; thực hiện bảo quản, phân bổ cho các điểm tiêm để kịp thời triển khai kế 

hoạch đảm bản hiệu quả, an toàn theo đúng quy định. 

- Bố trí nhân lực, chuẩn bị thuốc, phương tiện, các đội cấp cứu đảm bảo 

xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận bảo quản 

vắc xin phòng COVID-19 theo quy định. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương đảm bảo an toàn, hiệu quả theo 

đúng quy định; Phối hợp với các Ban, nghành, đoàn thể triển khai lồng ghép các 

hoạt động truyền thông, nhập đối tượng tiêm lên hệ thống phần mềm về tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 để người dân hưởng ứng tham gia phối hợp 

thực hiện tiêm chủng. 

- Thực hiện nhập đối tượng lên hệ thống phần mềm trước, trong khi triển 

khai chiến dịch. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức triển khai tiêm 

chủng tại các trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý. 

- Theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định. 

 Căn cứ nội dung Kế hoạch, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các Phòng chức năng Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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